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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu
thường trú

vị trí
dự xét tuyển

Trình độ chuyên môn, loại tốt nghiệp, năm tốt nghiệp, hệ đào tạo, trường đào
tạo, ngoại ngữ, tin học
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Trình độ
tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Trần Thị Minh Nguyệt 01/01/1997
Ấp 1, xã Tân

Hòa huyện Bến
Lức

Khoa Nhi Bác sĩ
hạng III Đa khoa Khá 2021 Chính

quy

Trường
ĐHYD Cần

Thơ
B1

UDCN
TT cơ

bản
Có Không 0848135246

2 Nguyễn Nhật Trường 27/01/1998
Số 14, Nguyễn

Văn Tuôi, KP 6-
TTBL

TYT Thị trấn
Bến Lưc

Bác sĩ
hạng III Đa khoa Khá 2022 Chính

quy

Trường
ĐHYD Cần

Thơ
A A Chưa Không 0842298609

3 Phan Lưu Hồng Phát 18/01/1991
Số 287, Ấp 4, xã
Phước Lợi-Bến

Lức

Khoa Khám
bệnh

Cao
đẳng

Điều
dưỡng Giỏi 2017 Chính

quy

Trường Cao
đẳng Bách

Việt
TP.HCM

B1
UDCN
TT cơ

bản
Có Không 0388769665

4 Nguyễn Văn Trí 11/8/1994
Xã An Lục
Long huyện
Châu Thành

Tyt xã Nhựt
Chánh

Cao
đẳng

Điều
dưỡng

Trung
Bình 2021 Chính

quy

Trường Cao
đẳng y tế Cần

Thơ
B2

UDCN
TT cơ

bản
Chưa Không 096999606

5 Nguyễn Thị Bích Nga 15/3/1986
Ấp 2, xã Tân

Hòa huyện Bến
Lức

TYT xã
Lương Hòa

Cử
nhân
Luật,

CCBD
DSV Khá 2018 Chính

quy
Trường Đại

học Trà Vinh B A Chưa Không 0944045028

Ghi chú: 05 thí sinh đủ điều kiện về văn bằng, chứng chỉ  tham dự kỳ sát hạch viên chức y tế huyện Bến Lức năm 2023



Ghi chú

Đủ văn
bằng,
chứng

chỉĐủ văn
bằng,
chứng

chỉĐủ văn
bằng,
chứng

chỉĐủ văn
bằng,
chứng

chỉĐủ văn
bằng,
chứng

chỉ
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